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Chương 6 

VÁCH 

 

6.1.  NGUYÊN LÝ  

6.1.1.  Khái niệm 

Theo TCVN 9386:2012 mục 5.1.2 định nghĩa vách là cấu kiện đỡ các cấu kiện khác và 

có tiết diện với tỉ số chiều dài trên bề dày lw/bw > 4 

6.1.2.  Một số thuật ngữ 
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6.2.  CẤU TẠO 

6.2.1.  Kích thước tối thiểu 

Kích thước cấu kiện cần tuân theo yêu cầu để đảm bảo giới hạn chịu lửa theo QC 

06:2020/BXD phụ lục F.4 như bảng dưới đây 

 

Khi thiết kế theo cấp dẻo DCM, TCVN 9386:2012 mục 5.4.1.2.3 quy định chiều dày tối 

thiểu của tường thỏa mãn bw ≥ max{150, hs/20} trong đó hs là chiều cao thông thủy của 

tầng. 

 

Chiều dày tối thiểu của vách theo TCVN 9386:2012 (DCM) 
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6.2.2.  Cốt thép dọc 

6.2.2.1.  Hàm lượng tối thiểu 

Chú thích: Lượng thép tính trên toàn bộ tiết diện 

Quy định Diễn giải / thảo luận 

TCVN 5574:2018 # 

Không quy định 
 

EN 1992-1-1 #9.6.2.(1) 

0.2% 

 

TCVN 9386:2012 #5.4.3.4.2(8) 

0.5% 

 

 

6.2.2.2.  Hàm lượng tối đa 

Chú thích: Lượng thép tính trên toàn bộ tiết diện 

Quy định Diễn giải / thảo luận 

TCVN 5574:2018 # 

Không quy định 
 

EN 1992-1-1 #9.6.2.(1) 

4% 

 

TCVN 9386:2012 #5.4.3.2.2.(1)P 

Không quy định 
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6.2.2.3.  Khoảng cách 

Quy định Diễn giải / thảo luận 

TCVN 5574:2018 #10.3.3.3 

Khoảng cách giữa hai thanh thép đứng liền kề không 

được lớn hơn 2 lần chiều dày tường hoặc 400mm 

 

 

EN 1992-1-1 #9.6.2.(3) 

Khoảng cách giữa hai thanh thép đứng liền kề không 

được lớn hơn 3 lần chiều dày tường hoặc 400mm 

 

 

TCVN 9386:2012 #5.4.3.2.2.(11)b 

Không quy định 
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6.2.3.  Cốt thép đai 

6.2.3.1.  Hàm lượng 

Quy định Diễn giải / thảo luận 

TCVN 5574:2018 # 

Không quy định 
 

EN 1992-1-1 #9.6.3.(1) 

Cốt đai trên mỗi mặt có diện tích tối thiểu bằng 25% diện 

tích cốt dọc và hàm lượng tối thiểu bằng 0.1% 

Giả thiết khoảng cách cốt 

đai và cốt dọc bằng nhau, 

để thỏa diện tích cốt đai lớn 

hơn 25% diện tích cốt thép 

dọc thì đường kính cốt đai 

tối thiểu bằng 1/2 đường 

kính cốt dọc.  

TCVN 9386:2012 #5.4.3.2.2.(10)P 

Không quy định 
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6.2.3.2.  Khoảng cách 

Quy định Diễn giải / thảo luận 

TCVN 5574:2018 # 

Không quy định 
 

EN 1992-1-1 #9.6.3 

Khoảng cách giữa hai thanh thép nằm ngang liền kề nhau 

không được lớn hơn 400 

 

 

TCVN 9386:2012 # 

Không quy định  
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6.2.3.3.  Cốt đai trung gian 

Quy định Diễn giải / thảo luận 

TCVN 5574:2018 # 

Không quy định 
 

EN 1992-1-1 #9.6.4 

Khi hàm lượng cốt dọc > 2%, phải bố trí cốt thép ngang ở 

dạng đai móc theo yêu cầu đối với cột (khoảng cách giữa 

các đai móc không lớn hơn 300) 

 

 

TCVN 9386:2012 # 

Không quy định  
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6.2.4.  Một số cấu tạo khác (tham khảo) 

 

 

 

 

 

 


